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Dán 
Ảnh/Photo 
 
Anh 4 x 6 

Kính gửi / To : Bộ phận Tuyển dụng / Recruitment Department 
 

Mã số /vị trí dự tuyển  Nhân Viên ……………… 

 
A- THÔNG TIN CÁ NHÂN (PERSONAL INFORMATION) 

Họ tên ứng viên (Full name): ………………………………………………………………………………… Giới tính (Sex): ………. 
Ngày sinh (Date of birth): 
……………………………... 

Địa chỉ thường trú (Permanent address): 
…………………………………………………………………………………………………….. 

Nơi sinh (Place of birth): 
……………………………… 

Địa chỉ tạm trú/địa chỉ liên lạc nhanh nhất (Contact immediately address): 
……………………………………………………………………………………………………… 

Số CMND(ID card No)………………………….. Ngày cấp (Issued date): …………… Nơi cấp (Issued authority)………………… 

Dân tộc (Race) : ………….. Tôn giáo (Religion) :  …………………… 
Điện thoại ( Home Phone) : …………………………… 
� Di động (Cell phone) : ………………………….. Email: ……………………………………………. 

Tình trạng hôn nhân (Marital status):      Độc thân (Single)               Đã kết hôn (Married)                  Ly hôn (Divorced) 
Sở thích thể thao (Sport favorite)             Có (Yes)      Không (No) 
Môn thể thao luyện tập thường xuyên (Sports which do exercise usually): ………………………….. 
Sở thích cá nhân (Hobbies): ………………………………………………………...................................................................................... 

Tình trạng sức khỏe (Phisical status):    Tốt (Good)                   Trung bình (Avarage)                    Kém (Below avarage) 
Tình trạng thị lực của đôi mắt  (Eyesight without glasses)  :  Tốt (Good)      Trung bình (Avarage)         Kém (Below avarage) 

 
B. QUÁ TRÌNH HỌC VẤN VÀ ĐÀO TẠO ( EDUCATION HISTORY AND TRAINING COURSES) 

Loại hình  
(Type of school) 

Tên trường  
(Institute ‘s Name) Ngành học (Major) Thời gian từ – đến 

(Time from – To)  
Kết quả tốt nghiệp  

(Graduated) 

PTTH 
(High school) 

    Chưa TN(Not yet)…. 
 Đã TN, loại : _______ 

    (Yes, grade) 
Trung cấp 

(Business / Technical 
school) 

    Chưa TN(Not yet)…. 
 Đã TN, loại : _______ 

    (Yes, grade) 

Đại học/Cao đẳng 
(Graduate/ College) 

    Chưa TN(Not yet)….. 
 Đã TN, loại : _______ 

    (Yes, grade) 

Sau Đại học  
(Post graduate) 

    Chưa TN(Not yet)….. 
 Đã TN, loại : _______ 

    (Yes, grade) 
 
CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN ĐÃ THAM DỰ (TRAINING COURSES ATTENDED) 

Tên khóa học 
(Training course) 

Thời gian từ – đến 
(Time from – To)  

Đơn vị tổ chức 
(Conducted by) 

Chứng chỉ  
(Certificated) 

    Không (No) 
Có, xếp loại : ________ 

    Không (No) 
Có, xếp loại :  

    Không (No) 
 Có, xếp loại :________ 
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C. TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ (FOREIGN LANGUAGES SKILL) 

Cấp độ (Thông thạo / Khá / Trung bình) 
Skill level (Excellent /Fair /So so)                 Ngôn ngữ (Languages) 

Nghe  
(Listening) 

Nói 
(Speaking) 

Đọc 
(Reading) 

Viết 
(Writing) 

     
     
     

D. KỸ NĂNG VI TÍNH (COMPUTER SKILL) 

Ứng dụng Cấp độ  Tên phần mềm ứng dụng (Name of Softwares, application) 

Vi tính VP (MS Office)   

Internet , Email   

Đồ họa (Drawing)   

Lập trình (Program)   

Others    

Kỹ năng khác nếu có (Other skills  if any): typing 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Hãy cho biết kế hoạch trong tương lai của bạn ? (What is your future plan ?) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (WORK EXPERIENCES) 
  Liệt kê nhà tuyển dụng sau cùng tính đến thời điểm hiện tại, bắt đầu từ công ty hiện đang làm việc hoặc đã làm việc gần đây nhất 

Tên Công ty (Name of Employer) ……………………………………………………. 
Điện thoại (Tel)………………………………………………………………………….. 
Địa chỉ (address)…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………… 

Thời gian làm việc  Ngành nghề kinh doanh (Business line) 
……………………………………………………………
………………………………………………………….. Từ  Đến 
Chức danh (Job title) ………………………………. 
 

 
…………….. 

 
…………….. 

Lương (Salary) Người quản lý trực tiếp (Immediate Superiority) 
………………………………………………………….. Khởi điểm  Lương cuối  
Lý do nghỉ việc (Reason for leaving)  
…………………………………………………………… 

 
…………….. 

 
…………….. 

Mô tả ngắn những trách nhiệm chính 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 

Tên Công ty (Name of Employer) ……………………………………………………. 
Điện thoại (Tel)………………………………………………………………………….. 
Địa chỉ (address)…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………… 

Thời gian làm việc  
(Time Employed) 

Ngành nghề kinh doanh (Business line) 
……………………………………………………………
………………………………………………………….. Từ (From) Đến (To) 
Chức danh (Job title) ………………………………. 
 

 
…………….. 

 
…………….. 

Lương (Salary) Người quản lý trực tiếp (Immediate Superiority) 
………………………………………………………….. 

Khởi điểm Lương cuối  
Lý do nghỉ việc (Reason for leaving)  
…………………………………………………………… 

 
…………….. 

 
…………….. 

 
Mô tả ngắn những trách nhiệm chính 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
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Hãy cho biết mục tiêu nghề nghiệp của bạn là gì? (What is your career objective?) 
………………………………………………………………………………………..................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Bạn mong đợi điều gì khi dự tuyển và tìm kiếm một cơ hội /công việc mới  

 Tiền lương/Salary                                  
 Cơ hội thắng tiến/Promotion                       
 Môi trường làm việc/Environment              

 Điều kiện làm việc                                      
 Phát triển nghề nghiệp/Career Devpt          
 Phát triển quan hệ xã hội 

 Công việc ổn định       
 Phúc lợi/Benefits                                  
 _________________________________  

Hãy cho biết mức thu nhập bạn mong muốn? (Your 
expected salary ? ) 
………………………../ tháng 

Bạn sẳn sàng đi công tác nếu có yêu cầu ? 
 Không (No)                Có (Yes)  

 
Nếu được tuyển dụng, hãy cho biết khi nào bạn có thể 
bắt đầu làm việc? (If recruited, how quickly could you 
start?)  ………………………………………………….. 

Bạn sẳn sàng làm thêm giờ khi có yêu cầu? (Are you willing to work 
overtime?)                   Không (No)                Có (Yes)  

Bạn có người thân hay bạn bè đang làm việc tại Công ty …. không? Nếu có vui lòng cho biết tên, chức vụ, bộ phận công tác? (Do 
you have any friend or relative who is working for …. ? If yes, Who? In what Position? Department?) 

 
F. NHÂN CHỨNG THAM KHẢO (REFERENCE) 

Vui lòng cho biết tên của 03 nhân chứng (không phải là người thân của bạn) chúng tôi có thể liên lạc để tham khảo thêm 
thông tin về năng lực, kinh nghiệm hoặc thành tích công tác của bạn (Please give us the names of three people (not 
relatives) who can be contacted regarding your qualifications, work experience or perfomance.) 

 

Họ tên (Full Name) Công ty (Company) Chức vụ  (Position) Điện thoại (Phone) 

1.    

2.    

3.    

 
Tôi cam đoan những thông tin trên đây là đầy đủ và đúng sự thật (I hereby acknowledge that all above informations 
are true and complete).  
Ngày …. Tháng …..Năm 2010    
        (Ký & ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 
 
Họ Tên: _______________________ 
 
Rất cám ơn bạn đã quan tâm. Xin vui lòng gửi Phiếu dự tuyển này cùng với Hồ sơ dự tuyển của bạn đến Bộ phận Tuyển 
dụng Công ty TNHH KT TM Viet Phong. Email: info@vietphong.com.vn. tuyendung@vietphong.com.vn.  
 

mailto:info@vietphong.com.vn
mailto:tuyendung@vietphong.com.vn

